CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 20 tháng 5 năm 2020
BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề nghị Hội động khoa học sáng kiến xét, công nhận

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Thúy

- Ngày tháng năm sinh: 22/01/1988.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Toán

- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Hoàng Quế

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Toán 7A, 9B, 9C. Chủ nhiệm lớp 7A.

II. Nội dung

1. Tên sáng kiến: “Một số phương pháp giải bài toán về định lý Viet”.

2. Thực trạng
Là một giáo viên dạy Toán lớp 9, đã nhiều năm được nhà trường phân công ôn tập cho học sinh thi vào THPT, với thời lượng cho phép, tôi đều thực hiện ôn tập cho học sinh theo chủ đề kiến thức. Khi dạy về hệ thức Vi-ét tôi thấy nếu chỉ dạy theo thứ tự lí thuyết và bài tập như ở SGK, SBT thì chưa cung cấp đủ phương tiện cho học sinh để giải các bài tập thuộc chủ đề này. Quan trọng hơn việc nhớ kiến thức của các em sẽ không có hệ thống. Như vậy kết quả bài làm của các em không cao, bên cạnh đó hầu hết đề thi vào THPT của các tỉnh nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng đều có một phần kiến thức về hệ thức Vi-ét. Chính vì thế, tôi đã tiến hành nghiên cứu SGK, SBT toán lớp 9 và các tài liệu tham khảo để tập hợp các bài tập về hệ thức Vi-ét. Sau đó đã tiến hành phân dạng và với từng dạng đều chỉ rõ ứng dụng của nó. Từ cách nghĩ và cách làm đó tôi đã nảy sinh ra việc viết sáng kiến “Một số phương pháp giải bài toán về định lý Viet”.
3. Lý do chọn đề tài

Hệ thức Viét là một nội dung quan trọng trong chương trình Đại số 9. Trong các kỳ thi vào lớp 10 THPT hay vào các trường chuyên lớp chọn đây là một phần không thể thiếu trong quá trình ôn thi. Trong các tài liệu tham khảo chỉ viết chung chung nên học sinh lúng túng khi học phần này. Sau nhiều năm dạy lớp 9, bằng kinh nghiệm giảng dạy và tìm tòi thêm các tài liệu tôi đã phân chia ứng dụng của Hệ thức Viét thành nhiều dạng để học sinh dễ nhận dạng và vận dụng linh hoạt khi gặp dạng toán này. Hệ thức Viét còn được tiếp tục vận dụng trong chương trình Toán THPT tuy nhiên trong bài viết này tôi chỉ đề cập trong nội dung chương trình Toán THCS.

Hệ thức Viét được ứng dụng rộng vào bài tập vì thế để học sinh dễ nhớ,dễ vận dụng thì khi dạy giáo viên nên chia ra thành nhiều dạng ứng dụng và phân chia thời gian dạy đối với từng nội dung phải thích hợp.

Sau đây là hệ thống bài tập mà tôi đã áp dụng vào ôn thi cho  học sinh lớp 9 và có hiệu quả tốt. 
4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu.

Thực hiện đề tài ở học sinh khối 9 Trường THCS Hoàng Quế, Hoàng Quế,

Đông triều, Quảng Ninh
5. Mục đích nghiên cứu.

          Kiểm điểm lại những việc đã làm được qua việc thực hiện các giờ luyện tập, các dạng bài tập trong các giờ học để nâng cao chất lượng , hiệu quả của giờ lên lớp và rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân nhằm nâng cao chất lượng của mục tiêu đào tào con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 
6. Nội dung chi tiết của giải pháp.

A. Lý thuyết:  

     + Nếu  x1, x2  là hai nghiệm của phương trình bậc hai  ax2 + bx + c = 0 thì

                               S =  x1 +x2 =
[image: image1.wmf]b
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-


                                P =  x1.x2  = 
[image: image2.wmf]c
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     + Nếu hai số x1 , x2  có tổng  x1 + x2 = S và tích x1x2 = P thì hai số đó là các nghiệm của phương trình X2 - SX + P = 0  (Định lý Viét đảo)

B. Nội dung:

Vận dụng Định lý Viét và Viét đảo ta chia làm các dạng bài tập sau:

Dạng 1:   Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai
+ Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a khác 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1= 1, còn nghiệm kia là x2 = 
[image: image3.wmf]c
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+ Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a khác 0) có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1= -1, còn nghiệm kia là x2 = -
[image: image4.wmf]c
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Ví dụ 1:  Không giải phương trình hãy nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

       a)   3x2 - 5x + 2 = 0

       b)   -7x2 - x + 6 = 0

Giải:

    a) Ta có a + b + c = 3 - 5 + 2 = 0 nên phương trình có hai nghiệm

                                      x1 = 1,   x2 = 
[image: image5.wmf]c
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 = 
[image: image6.wmf]2
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    b) Ta có  a - b + c = -7 +1 + 6 = 0 nên phương trình có hai nghiệm

                   x1= -1, x2 = - 
[image: image7.wmf]c
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 = 
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Trong trường hợp phương trình có nghiệm nguyên đơn giản ta có thể nhẩm nghiệm theo hệ thức Viét, xét ví dụ sau:

Ví dụ 2:  Nhẩm nghiệm của phương trình sau

          a) x2 - 7x + 10 = 0

          b) x2 + 6x +8 = 0

Giải:

     a)  Nếu phương trình có nghiệm x1, x2 thì theo hệ thức Viét ta có: 

      x1+ x2 = 7 và x1x2 = 10 ta nhẩm được hai nghiệm là x1= 2, x2 = 5 

     b) Tương tự như câu a) ta có x1 + x2 = -6 và x1x2 = 8 nên 

                 x1 = -2,  x2 = -4

Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số khi biết một nghiệm của phương trình đã cho

Ví dụ1:   Cho phương trình 2x2 - px + 5 = 0. 

    Biết phương trình có một nghiệm là 2. Tìm p và tìm nghiệm còn lại

Giải:

   Cách 1: Thay x = 2 vào phương trình ta được p = 
[image: image9.wmf]13
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 . Theo hệ thức Viét ta có

        x1x2 = 
[image: image10.wmf]5
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 mà x1= 2 nên  x2 = 
[image: image11.wmf]5
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   Cách 2:  Vì  phương trình có nghiệm  nên theo hệ thức Viét ta có

                 x1 x2 = 
[image: image12.wmf]5
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 mà x1 = 2 nên x2 = 
[image: image13.wmf]5
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                Mặt khác   x1+ x2 = 
[image: image14.wmf]2
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Ví dụ 2: Cho phương trình  x2 + mx - 3 = 0.

    Biết phương trình có một nghiệm là 3. Tìm m và tìm nghiệm còn lại

Giải:

   Tương tự như ví dụ trên ta tìm được m = -2 và nghiệm còn lại là x = -1         

Dạng 3: Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai

      Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0  nếu có nghiệm thoả mãn:

a) P < 0  thì hai nghiệm đó trái dấu

b) P > 0 và S > 0 thì hai nghiệm đều dương

c) P > 0 và S < 0 thì hai nghiệm đều âm

Ví dụ1 : Không giải phương trình xét dấu các nghiệm của các phương trình sau:

     a)   x2 - 2 
[image: image18.wmf]3

x + 4 = 0

     b)   x2 + 5x - 1 = 0

     c)   x2  - 2
[image: image19.wmf]3

x  + 1 =0

      d)   x2 + 9x + 6 = 0

Giải: 

      a) Ta có   ( '= -1 < 0 nên phương trình vô nghiệm

      b)  Ta có   P < 0 nên phương trình có hai nghiệm trái dấu

      c)  Ta có   (' = 2;  S =  2
[image: image20.wmf]3

 > 0;  P = 1 > 0 nên phương trình có 

                           hai nghiệm dương phân biệt  

       d) Ta có   ( =57;  S = -9 < 0;  P = 6 > 0  nên phương trình có 

                            hai nghiệm âm phân biệt

Ví dụ 2:  Tìm điều kiện của m để phương trình sau:

                       2x2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0 

        a) Có hai nghiệm khác dấu

        b) Có hai nghiệm phân biệt đều âm

         c) Có hai nghiệm phân biệt đều dương

         d) Có hai nghiệm bằng nhau về giá trị tuyệt đối và trái dấu nhau

Giải: 

         a) Phương trình có hai nghiệm khác dấu khi P < 0 hay m - 1 < 0 (  m < 1 

         b) Phương trình có hai nghiệm phân biệt đều âm khi 

                            
[image: image21.wmf](
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          c) Phương trình có hai nghiệm phân biệt đều dương khi
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 không có giá trị  nào của m thoả mãn

           d) Phương trình có hai nghiệm bằng nhau về giá trị tuyệt đối và trái dấu 

               nhau hay phương trình có hai nghiệm đối nhau .

               Phương trình có hai nghiệm đối nhau khi
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   (   1 - 2m = 0  (    m = 
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  Điều cần chú ý ở đây là khi ( < 0 thì không cần xét dấu các nghiệm của phương trình vì phương trình vô nghiệm. 

Khi P < 0 thì kết luận ngay phương trình có hai nghiệm trái dấu  vì ( > 0

Khi P > 0 ta phải xét đến hai yếu tố còn lại là ( và S

Dạng 4:  Tính giá trị của biểu thức chứa các nghiệm của

                     phương  trình đã cho
Ví dụ 1: Cho phương trình  x2+ mx + 1 = 0  ( m là tham số)

 Nếu phương trình có nghiệm x1, x2  . Hãy tính giá trị biểu thức sau theo m:

         a)  x12 + x22 
         b) x13 + x23   

         c)  
[image: image25.wmf]12
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Giải: 

Vì phương trình có nghiệm x1, x2  nên theo hệ thức Viét  ta có:

           x1+ x2 = -m    và x1.x2 = 1

         a)  x12 + x22  = (x1 +x2)2 - 2x1x2 = m2 - 2

          b)  x13 + x23 = (x1+x2)3 - 3x1x2(x1+ x2) = -m3+ 3m

          c) (x1 - x2)2 = (x1 +x2)2 - 4x1x2  = m2- 4   nên 
[image: image26.wmf]12
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Ví dụ 2: Cho phương trình 

               x2 - 4x + 1 = 0 .  Tính giá trị của biểu thức

                         
[image: image28.wmf]4

111

2895

Axxx

=++-

  

                     ( với x1 là một nghiệm của phương trình đã cho)

Giải: 

              Ta phải biến đổi biểu thức dưới căn bậc hai thành dạng (5x1+a)2 để đưa 

                           A về dạng       A=
[image: image29.wmf]11
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Bằng cách xét dấu nghiệm của phương trình đã cho chứng tỏ   5x1+ a > 0 từ đó tính được giá trị của A. Sau đây là cách biến đổi cụ thể:

    Vì x1 là nghiệm của phương trình đã cho nên : 

                        x12 = 4x1-1  (  x14 = 16x12 - 8x1+ 1
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Phương trình đã cho có  (' > 0 nên  theo hệ thức Viét ta có: 
[image: image31.wmf]12
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                          ( x1 > 0 ( 5x1+ 2 > 0  (  A =2

Ví dụ 3:   Cho phương trình x2 + x - 1 = 0 

       và x1,x2 là  nghiệm của phương trình  (x1 < x2) . Tính giá trị của biểuthức

                             
[image: image32.wmf]8
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Giải: 

Từ giả thiết ta có: x12 = 1 - x1( x14 = x12 -2x1 + 1=(1 - x1) - 2x1 + 1=- 3x1 + 2 

                                               ( x18 = 9x12 - 12x1+ 4

                 ( 
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Vì  P < 0 nên phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu mà x1< x2 nên x1< 0

                      Vậy B = 
[image: image35.wmf]11
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 = 5 - x1+ x1 = 5

Dạng 5: Tìm điều kiện của tham số để phương trình có hai nghiệm  

                                  thỏa mãn hệ thức nào đó 

Ví dụ 1: Tìm m để phương trình x2 + 2x + m = 0 (m là tham số)  có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn 

                 a) 3x1 + 2x2 = 1

                 b) x12 -x22 = 6

                 c) x12 + x22 = 8

Giải: 

               Để phương trình có nghiệm thì (' 
[image: image36.wmf]³
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a) Kết hợp hệ thức Viét ta có hệ:
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    Giải hệ  (1), (2)  ta được  x1= 5; x2= -7

            Thay vào (3) ta được m = -35 (thoả mãn điều kiện)

b) Kết hợp hệ thức Viét ta có hệ: 
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    Giải hệ (1), (2) ta được x1=
[image: image40.wmf]5
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           Thay vào (3) ta được m = -
[image: image42.wmf]5
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 (thoả mãn điều kiện)

c) x12 + x22 = (x1+ x2)2 - 2x1x2  ( 4 - 2m = 8 ( m = -2 (thoả mãn)

Ví dụ 2:   Tìm m để phương trình  x2 - mx + 3 = 0  (m là tham số)

                   có hai nghiệm thoả mãn 3x1+ x2 = 6

Giải:  

   Để phương trình có nghiệm thì ( 
[image: image43.wmf]³

 0  hay m2 - 12 
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                          ( m 
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Kết hợp với hệ thức Viét ta có 

                
[image: image49.wmf]12

12

12

(1)

36(2)

3(3)

xxm

xx

xx

+=

ì

ï

+=

í

ï

=

î

     giải hệ (1), (2) ta được x1=
[image: image50.wmf]6
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Thay vào (3) ta được  (6 - m)(3m - 6) = 12 giải ra ta được m = 4 (thoả mãn)  

Ví dụ 3: Giả sử x1, x2 là nghiệm của phương trình  x2 + 2mx + 4 = 0. 

                  Xác định m để x14 + x24 
[image: image52.wmf]£

 32

Giải: 

    Để phương trình có nghiệm thì  (' 
[image: image53.wmf]³

 0 hay m2 - 4 
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Ta có: x14 + x24 = (x12 + x22)2 - 2x12x22 = 
[image: image56.wmf](
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      Theo hệ thức Viét ta có: 
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         nên  x14 + x24 
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Kết hợp với điều kiện  (' 
[image: image61.wmf]³

 0 ta được  m = 2 hoặc m = -2 

Dạng 6: Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc 

                                          vào tham số

Ví dụ1 :  Cho phương trình x2 - 2(m + 1) x + m2 =0

        a) Tìm m để phương trình có nghiệm

        b) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m

Giải:

   a) Ta có    (' = (m + 1)2 - m2 = 2m + 1

          Phương trình đã cho có nghiệm (  (' 
[image: image62.wmf]³
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    b ) Theo hệ thức Viét ta có  
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      Từ (1) ta có  m = 
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       hay  4x1x2 = (x1 + x2 - 2)2  là hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ 

                              thuộc vào m

   Cách giải chung của dạng này là theo hệ thức Viét ta có hai biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình. Từ một trong hai biểu thức ta rút m theo hai nghiệm, sau đó thế vào biểu thức còn lại ta được biểu thức cần tìm. 

Tuy nhiên có thể dùng cách biến đổi tương đương để khử m từ hai phương trình, ta xét tiếp ví dụ sau:

Ví dụ 2:   Cho phương trình   mx2 - 2(m - 3)x + m+ 1 = 0

                         (m là tham số )

          Biết phương trình luôn có hai nghiệm, tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m.

Giải :

    Do phương trình luôn có hai nghiệm nên theo hệ thức Viét ta có:
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   Ta có   (2)  (   6x1x2 = 6 + 
[image: image69.wmf]6
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     (3). Cộng vế theo vế của (1) và (3)

                                  ta được x1 + x2 + 6x1x2 = 8.

Vậy biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m là: 

                                   x1 + x2 + 6x1x2 = 8

Dạng 7: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, chứng minh bất đẳng thức của biểu thức nghiệm
Ví dụ 1:  Cho phương trình x2 - 2(m - 1)x + m - 5 = 0  với m là tham số

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Với giá trị nào của m thì biểu thức A = x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó.  

Giải: 

   Ta có (' = (m - 1)2 -(m - 5) = m2 - 3m + 6 > 0 nên phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m 

Theo hệ  thức Viét ta có: x1+ x2 = 2(m - 1)  và x1x2 = m - 5

             ( x12+ x22 = (x1+x2)2 - 2x1x2  = 4(m - 1)2 - 2(m - 5) 

                                 = 4m2 - 10m +14 = 
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Dấu bằng xẩy ra khi m = 
[image: image71.wmf]5
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.    Vậy Amin = 
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  khi     m = 
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Ví dụ 2: Cho phương trình  x2 - mx + m - 1= 0  với m là tham số.

        Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức:  
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Giải:   

   Ta có    (= m2 -4(m - 1) = (m - 2)2  
[image: image75.wmf]³

0 nên phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m

Theo hệ thức Viét ta có:  x1+ x2 = m và x​1x2 = m - 1

            ( x12+x22 =(x1+x2)2 - 2x1x2 = m2 -2m + 2 . Thay vào ta có 
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   Đặt  t =
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  ta có   tm2 - 2m + 2t - 1 = 0  (1)

Nếu   t = 0 thì  m = 
[image: image79.wmf]1
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Nếu   t 
[image: image80.wmf]¹

0 thì  phương trình (1) là phương trình bậc hai đối với m. Ta có :

                (' = 1 - t(2t - 1) 
[image: image81.wmf]³

0   (    -2t2+ t + 1 
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 0 

                     ( (t - 1)(-2t - 1) 
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            t = - 
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  khi  m = -2  ;      t =1 khi  m = 1

Vậy  Cmin​ = 
[image: image86.wmf]1
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 khi  m = -2;  Cmax= 1 khi m = 1

Hoặc  ta chứng minh  C - 1
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 0 và  C + 
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Ví dụ 3:  Giả sử x1, x2  là nghiệm của phương trình 

                  2008x2 - (2008m - 2009)x - 2008 = 0

        Chứng minh 

                    A=  
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Giải:  Theo hệ thứcViet ta có:  x1 + x2 = 
[image: image91.wmf]20082009
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  và x1x2 = -1

nên  A = 6(x1 - x2)2 = 6( (x1 + x2)2 + 4) 
[image: image92.wmf]³
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Ví dụ 4: Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình x2 - 18x + 1= 0 .

             Đặt Sn = x1n + x2n  ( n 
[image: image93.wmf]Î

N) . Chứng minh:

       a) Sn+2 = 18 Sn+1 - Sn
       b) Sn nguyên dương và Sn không chia hết 17 với mọi n là số tự nhiên.

Giải:

a)  Vì x1 , x2 là nghiệm phương trình x2 - 18x + 1 = 0 nên theo hệ thức Viét ta có:

                          x1 + x2 = 18 và x1x2 = 1

Ta có:  Sn+2 = x1n+2 + x2n+2     và   Sn+1 = x1n+1 + x2n+1

          x1n(x12 - 18x1 + 1) + x2n(x22 - 18x2 + 1) = 0

hay     x1n+2  + x2n+2 - 18(x1n+1 + x2n+1) - (x1n + x2n) = 0

                             ( Sn+2 = 18 Sn+1 - Sn​
b) Ta c ó: S1 = 18 ,  S2 = x12 + x22 = (x1+ x2)2 - 2x1x2 = 182 - 2 = 322  

       mà    Sn+2 = 18 Sn+1 - Sn​    nên   Sn nguyên dương với mọi n là số tự nhiên.

Tương tự câu a) ta có:  Sn+3 = 18Sn+2 - Sn+1 = 17Sn+2 + Sn+2 - Sn+1
                        = 17Sn+2 + (18Sn+1 - Sn) - Sn+1 = 17(Sn+2 + Sn+1) - Sn  

mà S1 = 18, S2 =  322, S3 = 5778 không chia hết cho 17 nên  S4 , S5,…. đều

không chia hết cho 17 (  S​n không chia hết cho 17với mọi n là số tự nhiên.

Dạng 8:  Ứng dụng hệ thức Viét đảo vào bài tập

Ví dụ 1: Tìm hai số x và y biết 

          a) 
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Giải:

a) Đặt S = x + y;   P = xy ta có hệ
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Suy ra x, y là nghiệm của phương trình   X2 - 3X + 2 = 0

Giải phương trình ta được   x1 = 1; x2 = 2 .       Vậy (x ; y) 
[image: image98.wmf](
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b) Đặt S = x - y; P = xy ta có hệ
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Suy ra   x + (-y) = 2 và  x(-y) = -15  hay  x và -y là nghiệm của phương trình

               X2 - 2X - 15 = 0  giải ra ta được x1 = 3; x2 = -5

               Vậy  (x ; y) 
[image: image100.wmf](
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Thực chất dạng này được ứng dụng  vào giải hệ đối xứng hai ẩn.

  Ta xét tiếp  ví dụ sau

Ví dụ 2:  Giải hệ

           a)  
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Giải:

      a)   Đặt S = x + y; P = xy  ta có hệ
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  S = 2 ,  P = 0 hoặc S = -3;  P = 5

Suy ra    x, y  là nghiệm phương trình  X2 - 2X = 0 hoặc  X2 + 3X + 5 =0

                     Vậy (x ; y) 
[image: image104.wmf](
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      b)    Đặt  x2 + x = S;   y2 - 2y = P ta đưa về hệ đối xứng hai ẩn sau:
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      suy ra S, P là nghiệm phương trình  X2 - X - 2 = 0

                                      Giải ra ta được x1= -1;  x2 = 2

    Từ đó ta có  
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                   Vậy (x ; y) 
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Hệ thức Viét đảo còn được ứng dụng vào chứng minh bất đẳng thức, vận dụng vào các bài toán chứng minh khác  .  

Ta xét các ví dụ sau

Ví dụ 3:  Cho ba số a, b, c thoả mãn điều kiện sau:  

         a > 0, a2 = bc,  a + b + c = abc.   Chứng minh rằng:  

              a 
[image: image109.wmf]³



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image110.wmf]3

, b > 0, c > 0 và b2 + c2 
[image: image111.wmf]³

 2a2
Giải:

   Từ a + b + c = abc  (  b + c = a(bc - 1) = a( a2 - 1)  mà  bc = a2 nên b, c là nghiệm của phương trình:        X2 - (a3 - a)X + a2 = 0 

Ta có   ( =(a3 - a)2 - 4a2 
[image: image112.wmf]³

 0  (  (a2 - 1)2 
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 4 ( a2 
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 3 ( a 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf]3

 ( vì a > 0)

Khi đó  b+ c = a( a2 - 1) > 0 và bc = a2 > 0 nên    b > 0, c > 0.

Ví dụ 4:  Cho a, b, c là ba số khác nhau từng đôi một  và c 
[image: image117.wmf]¹

0. Chứng minh rằng nếu hai phương trình x2 + ax + bc = 0 (1) và x2 + bx + ca = 0 (2) có đúng một nghiệm chung thì nghiệm khác của các phương trình đó thoả mãn phương trình x2 + cx + ab = 0

Giải:

    Giả sử (1) có nghiệm  x0 , x1  và  (2) có nghiệm x0 , x2 (  x1
[image: image118.wmf]¹

x2). Ta có:

               
[image: image119.wmf]2

00

2

00

0

0

xaxbc

xbxca

ì

++=

Þ

í

++=

î

  ( a - b)(x0 - c) = 0   (  x0 = c  ( vì  a 
[image: image120.wmf]¹
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[image: image121.wmf]Áp dụng định lý Viét  vào phương trình (1) và phương trình (2) ta có:
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   Do đó x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 + cx + ab = 0 ( phương trình này luôn có nghiệm vì  (= c2 - 4ab = (a + b)2 - 4ab = (a - b)2 > 0)

C. Bài tập áp dụng: 

Bài tập 1:  Không giải phương trình hãy xét dấu các nghiệm của phương trình sau:

            a) x2 - 3x + 4 = 0

            b) 2x2 - 
[image: image125.wmf]3

x + 4 = 0

Bài tập 2: Tìm m để phương trình  x4 - mx2 + m -1 = 0  có:

        a)  Bốn nghiệm phân biệt

        b)  Ba nghiệm phân biệt

        c) Hai nghiệm phân biệt

Bài tập 3:  Cho phương trình  x2 + 4x + 1 = 0  có hai nghiệm là x1 và x2
    Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là  x12 + x22  và  x12 - x22.

Bài tập 4:  Cho phương trình  x2 - mx + 6 = 0

    Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1​, x2  thoả mãn

           a) x1 - x2 = 1

           b) x12 + x22 = 37 

Bài tập 5:  Cho phương trình x2 - 2(m + 1)x - m = 0

         a) Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm

         b) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m

         c) Tìm m để phương trình có đúng một nghiệm âm

        d) Tìm m để phương trình có hai nghiệm bằng nhau về giá trị tuyệt đối và trái dấu nhau.

        e)  Tìm m để 
[image: image126.wmf]12
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Bài tập 6:  Giải hệ

       a)  
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Bài tập 7: Cho phương trình   x2 - 3x + 1 = 0. Tính giá trị biểu thức

                       A = 
[image: image130.wmf]4
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  (x1 là một nghiệm của phương trình )

Bài tập 8: Cho phưong trình   x2 - 3x - 1 = 0 với  
[image: image131.wmf]12
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                       B = 
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7. Hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được khi áp dụng sáng kiến mang lại:

Khi aùp duïng chuyeân ñeà naøy vaøo giaûng daïy hoïc sinh boä moân Toaùn  ôû tröôøng THCS Hoàng Quế, toâi nhaän thaáy raèng caùc em hoïc sinh raát höùng thuù vôùi moân hoïc, nhiều em cảm thấy bất ngờ khi mà một số bài toán tưởng chừng như không thể giải quyết được thì nay lại được giải quyết một cách đơn giản, dễ hiểu thông qua một định lý quen thuộc là định lý Vi-et. Chính vì caùc em caûm thaáy höùng thuù vôùi moân hoïc neân trong moãi naêm hoïc toâi nhaän thaáy chaát löôïng cuûa moân Toaùn noùi rieâng, vaø keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em hoïc sinh noùi chung ñöôïc naâng leân roõ reät, coù nhieàu em ñaàu naêm hoïc laø hoïc sinh yeáu, TB nhöng cuoái naêm ñaõ vöôn leân ñeå trôû thaønh hoïc sinh TB, khaù vaø gioûi, trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập có nhiều em đạt điểm 8, 9, 10 môn Toán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực.

Cuï theå: 
1) Kết quả học tập bộ môn:

	Naêm hoïc
	Ñaàu naêm hoïc (%)
	Cuoái naêm hoïc (%)

	
	Yeáu
	TB
	Khaù
	Gioûi
	Yeáu
	TB
	Khaù
	Gioûi

	2019 – 2020 
	0
	15
	57
	28
	0
	2
	61
	37


         *Kết luận 

Qua quá trình đúc rút kinh nghiệm và việc áp dụng các biện pháp tại nhà trường, trên cơ sở phân tích, đối chiếu, so sánh, một lần nữa tôi khẳng định: sáng kiến kinh ngiệm “Một số phương pháp giải bài toán về định lý Viet” có khả năng áp dụng rộng rãi cho mỗi giáo viên dạy toán lớp 9 ở các trường THCS. Sáng kiến đã chỉ ra được việc cần thiết phải phân dạng các bài toán về hệ thức Vi-ét và việc ứng dụng của nó đồng thời chỉ rõ các biện pháp cụ thể để thực hiện từng nội dung. Giúp giáo viên có tài liệu để giảng dạy chủ đề hệ thức Vi-ét một cách đầy đủ, hệ thống, khoa học. Từ đó nâng cao chất lượng cho học sinh không chỉ giới hạn trong việc giải quyết các bài toán về hệ thức Vi-ét mà còn củng cố rèn luyện được nhiều kiến thức toán học khác. Góp phần nâng cao kết quả trong kì thi vào THPT và tạo tiền đề vững chắc cho việc học toán sau này của các em. Đặc biệt, khi mà hiện nay toàn ngành giáo dục đang thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế", thì việc dạy học theo chủ để kiến thức chắc chắn sẽ được các nhà trường thực hiện ngày càng sâu sắc.
Tôi đã vận dụng từng phần sau mỗi tiết học lý thuyết và tiết luyện tập về hệ thức Viét để học sinh được củng cố và khắc sâu thêm, đồng thời rèn luyện cho các em kỹ năng trình bày khi gặp các dạng này. Trong thời gian ôn thi các em  được hệ thống lại một cách hoàn chỉnh theo các dạng trên. Vì thế việc áp dụng hệ thức Viét đối với các em khi gặp trong các kỳ thi vào THPT hay trường chuyên lớp chọn không còn khó khăn nữa. Và các em biết vận dụng linh hoạt khi tiếp tục học lên chương trình THPT. 

Phần ứng dụng của hệ thức Viét đã có nhiều bạn đọc quan tâm, là một phần có nhiều ứng dụng hay. Tuy nhiên tôi đã trình bày theo quan điểm của mình, theo kinh nghiệm giảng dạy lớp 9 nhiều năm và cho thấy có hiệu quả tốt. Rất mong được sự góp ý chân thành từ các đồng nghiệp để sáng kiến hay hơn, phong phú hơn.  

8. Khả năng, phạm vi, lĩnh vực áp dụng của sáng kiến:  

8.1. Khả năng áp dụng, phạm vi, lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến trên được áp dụng trong môn Toán 9, và các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Nó đã được áp dụng tương đối thành công với bộ môn Toán của khối lớp 9, trường THCS Hoàng Quế, với minh chứng cụ thể ở phần trên
8.2. Kết quả của việc ứng dụng đề tài: Trước khi áp dụng sáng kiến các em học sinh còn có tâm lý rụt rè, lúng túng khi làm bài kiểm tra kết quả bài kiểm tra còn chưa cao, tỉ lệ bài được điểm khá giỏi còn khiêm tốn. Nhưng sau khi áp dụng sáng kiến thì kết quả đã được cải thiện rất rõ nét. Kết quả bài kiểm tra Chương 4 Đại số 9 của học sinh khối 9 trường THCS Hoàng Quế trong ba năm trở lại đây được tôi thống kê trong bảng sau:
	
	Giỏi
	Khá
	Trung Bình

	Năm học 2017-2018
	20%
	30%
	50%

	Năm học 2018 - 2019
	23%
	35%
	42%

	Năm học 2019 - 2020
	30%
	45%
	25%


8.3. Những kết luận trong quá trình nghiên cứu: Qua nhiều năm công tác, tôi nhận thấy ứng dụng của định lý Viet là một trong những phần khó, sáng kiến của tôi phù hợp với đối tượng là học sinh chuẩn bị thi vào các trường THPT, các học sinh thi học sinh giỏi các cấp.
8.4. Những kiến nghị, đề xuất

- Đối với nhà trường : 

 Đối với giáo viên: Cần nghiên cứu kĩ đề tài, nắm chắc các phương pháp giải từng dạng toán; chuẩn bị kĩ càng giáo án; tích cực nghiên cứu tài liệu và bắt tay giải toán như một học sinh.

Đối với học sinh: Sáng kiến này áp dụng với học sinh khối 9 cho kết quả tốt thì học sinh phải nắm chắc phương pháp giải đối với các dạng toán và phát huy tính chủ động sáng tạo, chăm chỉ rèn luyện, làm nhiều bài tập luyện để nâng cao kĩ năng giải toán. 

- Đối với Phòng Giáo dục : 

         Thường xuyên theo dõi và tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn giữa các trường trong thị xã, tổ chức các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, các buổi tập huấn về sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cho cán bộ, giáo viên  các trường để trao đổi rút kinh nghiệm lẫn nhau mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ...

- Đối với Sở Giáo dục và đào tạo :

Cần có các ban thanh tra hằng năm tiến hành tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dạy học của các trường và đề ra các giải pháp tích cực thúc đẩy việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các trường trong tỉnh. Cần trang bị lại cho các trường những thiết bị dạy học hỏng hoặc không sử dụng được và khi cung cấp thiết bị dạy học cho các trường, nên để cho các trường được phép kiểm tra chất lượng của thiết bị dạy học nếu không đảm bảo chất lượng thì có quyền từ  chối không nhận bộ thiết bị dạy học đó.
9. Thời điểm áp dụng: Sáng kiến được áp dụng từ 20 tháng 8 năm 2019 đến 15 tháng 5 năm 2020

         III.  Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền      

          Tôi xin cam kết sáng kiến trên không sao chép hoặc vi phạm bản quyền.                                              

	         HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Ngọc Dung
	NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Thanh Thúy
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